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MÃ MÔN HỌC: MKT651 Học kỳ : 3
Thời gian : 09h15 ngày 27.10.2013 Lần thi : 1

A P Q H M I F
10% 0% 0% 0% 15% 20% 55% SỐ CHỮ

1 K6MBA001 Đặng Thị Minh Anh K6MBA1 10 6.5 8.5 5 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

2 K6MBA004 Phan Công Bằng K6MBA1 9 6.5 8.5 6 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

3 K6MBA006 Phan Văn Bình K6MBA1 9 6.5 8.7 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

4 K6MBA008 Lê Đình Cảnh K6MBA1 9 6.5 8 8 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

5 K6MBA010 Ngô Thị Kim Chi K6MBA1 9 6.5 8.5 V 0.0 Không 0

6 K6MBA011 Võ Đình Chi K6MBA1 9 6.5 8.5 4.5 6.1 Sáu Phẩy Một 0

7 K6MBA012 Lê Hồng Cương K6MBA1 9 7 9.5 7.5 8.0 Tám 0

8 K6MBA013 Nguyễn Tiến Cường K6MBA1 10 7 9 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

9 K6MBA014 Trần Quốc Cường K6MBA1 10 7 8.7 7.5 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

10 K6MBA015 Nguyễn Công Danh K6MBA1 9 6.5 9.5 7.5 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

11 K6MBA016 Lý Minh Đức K6MBA1 8 6.5 9.5 4.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

12 K6MBA018 Nguyễn Phan Trường Giang K6MBA1 10 6.5 9.5 5.5 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

13 K6MBA019 Phạm Trần Hiền Giang K6MBA1 10 6.5 8.5 2.5 0.0 Không 0

14 K6MBA020 Trần Yến Giang K6MBA1 10 7 8.5 5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
               TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP
STT MÃ

HỌC VIÊN HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI KTHP * KHÓA: K6MBA1
MÔN HỌC:    QUẢN TRỊ MARKETING  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚLỚP

14 K6MBA020 Trần Yến Giang K6MBA1 10 7 8.5 5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

15 K6MBA021 Lê Thị Hà K6MBA1 10 7 9 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

16 K6MBA024 Hồ Ngô Thu Hiền K6MBA1 9 7 8 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

17 K6MBA026 Nguyễn Xuân Hoàng K6MBA1 9 7.5 9 7.5 8.0 Tám 0

18 K6MBA027 Trần Trương Vũ Hoàng K6MBA1 9 6.5 8 5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

19 K6MBA029 Đặng Thị Ánh Hồng K6MBA1 9 6 8.7 5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

20 K6MBA030 Phạm Thị Thúy Hồng K6MBA1 9 6 9.5 5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

21 K6MBA031 Mai Việt Hùng K6MBA1 10 6.5 8.5 3 0.0 Không 0

22 K6MBA032 Trần Văn Hùng K6MBA1 10 7 8.5 6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

23 K6MBA033 Phan Minh Huy K6MBA1 10 6.5 8.5 6.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

24 K6MBA035 Dương Thị Uyển Khuê K6MBA1 10 7 8.5 4.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

25 K6MBA041 Nguyễn Viết Hạ Long K6MBA1 9 6.5 8.5 8 8.0 Tám 0

26 K6MBA043 Trương Văn Mẫn K6MBA1 9 7.5 8 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

27 K6MBA044 Cao Trần Minh K6MBA1 9 7 8 4.5 6.0 Sáu 0

28 K6MBA048 Lê Chính Nam K6MBA1 9 6.5 9.5 6.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

29 K6MBA049 Lê Giang Nam K6MBA1 9 6.5 9 5.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

30 K6MBA051 Nguyễn Lê Nhân K6MBA1 10 7 9 5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

31 K6MBA052 Nguyễn Thi Cẩm Nhung K6MBA1 9 6 8.5 4.5 6.0 Sáu 0

32 K6MBA056 Lê Thanh Phong K6MBA1 9 7 9.5 5.5 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

33 K6MBA058 Nguyễn Hồng Phương K6MBA1 10 6.5 8.5 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

34 K6MBA061 Ngô Văn Quang K6MBA1 9 6.5 9 5 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

35 K6MBA062 Trương Hồng Quang K6MBA1 9 6.5 9 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0
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36 K6MBA063 Trần Ngọc Quý K6MBA1 10 6 9.5 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

37 K6MBA064 Nguyễn Thị Ngọc Quyên K6MBA1 9 6 8.5 5.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

38 K6MBA066 Nguyễn Thị Yến Quỳnh K6MBA1 9 6.5 8.5 7.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

39 K6MBA068 Phan Trọng Sinh K6MBA1 9 6 8 6.5 7.0 Bảy 0

40 K6MBA069 Đỗ Văn Sơn K6MBA1 10 6.5 9 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

41 K6MBA071 Nguyễn Hữu Tài K6MBA1 9 7 8 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

42 K6MBA072 Nguyễn Thị Băng Tâm K6MBA1 9 6.5 8.5 6 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

43 K6MBA073 Lê Văn Tân K6MBA1 9 7 8.7 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

44 K6MBA075 Lê Trọng Thành K6MBA1 9 6.5 9 4.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

45 K6MBA079 Hồ Anh Thứ K6MBA1 9 6.5 8.5 6 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

46 K6MBA085 Phí Hồng Trang K6MBA1 10 6.5 9 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

47 K6MBA086 Trần Phương Trang K6MBA1 10 6.5 8 7.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

48 K6MBA088 Đặng Bảo Trí K6MBA1 9 7 8.5 6 7.0 Bảy 0

49 K6MBA091 Phạm Bảo Trung K6MBA1 9 7 8 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một 049 K6MBA091 Phạm Bảo Trung K6MBA1 9 7 8 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

50 K6MBA092 Cấn Văn Tuấn K6MBA1 9 7 8 6.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

51 K6MBA093 Lê Minh Tuấn K6MBA1 9 7 8.7 6 7.0 Bảy 0

52 K6MBA097 La Thị Thùy Vân K6MBA1 10 7.5 9 6.5 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

53 K6MBA099 Nguyễn Thị Kiều Vân K6MBA1 10 6 8.5 5.5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

54 K6MBA101 Nguyễn Đình Minh Vũ K6MBA1 9 7 9.5 5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

55 K6MBA103 Võ Minh Vương K6MBA1 10 7 9.5 7 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

56 K6MBA105 Nguyễn Hùng Vỹ K6MBA1 10 7 8.5 6.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

STT SỐ
LƯỢNG

1 43
2 3

46

Đà Nẵng, 18/02/2014
NGƯỜI LẬP LÃNH ĐẠO KHOA PP. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(Ký ghi rõ họ tên)

NGUYỄN HỒNG GIANG                    DƯƠNG NỮ THỤC ĐOAN                THS. NGUYỄN GIA NHƯ             THS. NGUYỄN ÂN

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 93%
Số sinh viên nợ

NGƯỜI KIỂM TRA

7%

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚTỶ LỆ
(%)


